
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2608993 PHAN DIỆP DUYÊN ANH Nữ 23/12/2008 AVTCM18

2 B2608994 NGUYỄN GIA BẢO Nam 25/12/2008 AVTCM18

3 B2608995 NGUYỄN LƯU GIA BẢO Nam 01/12/2008 AVTCM18

4 B2608996 PHẠM QUỐC BÌNH Nam 07/07/2008 AVTCM18

5 B2608997 TRƯƠNG THANH BÌNH Nam 16/09/2008 AVTCM18

6 B2608999 LÊ THÀNH ĐẠT Nam 02/04/2008 AVTCM18

7 B2609001 TRẦN QUỐC ĐẠT Nam 29/10/2008 AVTCM18

8 B2609004 ĐOÀN LÊ MINH ĐỨC Nam 13/04/2008 AVTCM18

9 B2609005 LÊ TRỌNG HIẾU Nam 03/10/2008 AVTCM18

10 B2609006 TỐNG TẤN HIỂN Nam 22/09/2008 AVTCM18

11 B2609008 LA GIA HUY Nam 17/12/2008 AVTCM18

12 B2609010 TRƯƠNG QUANG HƯNG Nam 25/03/2008 AVTCM18

13 B2609011 HÀ HOÀNG KHANG Nam 13/01/2008 AVTCM18

14 B2609012 BÙI MINH KHIÊM Nam 18/02/2008 AVTCM18

15 B2609013 LÊ MINH KHÔI Nam 29/02/2008 AVTCM18

16 B2609014 LƯU TRẦN NHẬT MINH Nam 24/12/2008 AVTCM18

17 B2609015 NGUYỄN QUANG MINH Nam 26/04/2008 AVTCM18

18 B2609017 TRẦN HIẾU NGHĨA Nam 25/11/2008 AVTCM18

19 B2609019 CHÂU GIA NGUYỄN Nam 25/07/2008 AVTCM18

20 B2609022 NHÂM TẤN PHÁT Nam 09/12/2008 AVTCM18

21 B2609023 PHẠM VĂN TRẦN PHÁT Nam 10/09/2007 AVTCM18

22 B2609024 TRẦN VĂN HUỲNH PHÁT Nam 11/08/2008 AVTCM18

23 B2609025 NGUYỄN ĐẠI QUANG Nam 09/04/2008 AVTCM18

24 B2609026 DIỆP PHÚ QUÍ Nam 20/11/2008 AVTCM18

25 B2609027 HUỲNH ANH QUỐC Nam 02/09/2008 AVTCM18

26 B2609028 TRẦN QUANG SANG Nam 29/06/2008 AVTCM18

27 B2609029 NGUYỄN THÀNH TÂN Nam 30/04/2008 AVTCM18

28 B2609030 LÊ TRỌNG THÀNH Nam 31/12/2008 AVTCM18

29 B2609031 HUỲNH PHÚ THỊNH Nam 25/01/2008 AVTCM18

30 B2609032 LÊ ĐỨC TRƯỜNG THỌ Nam 03/10/2008 AVTCM18

31 B2609033 BẠCH HUỲNH MINH TIẾN Nam 09/08/2008 AVTCM18

32 B2609034 HUỲNH VIỆT TIẾN Nam 08/01/2008 AVTCM18

33 B2609035 PHẠM THANH TIẾN Nam 22/01/2008 AVTCM18

34 B2609038 NGUYỄN THANH TOÀN Nam 17/09/2008 AVTCM18

35 B2609040 NGUYỄN TRẦN MINH TRIẾT Nam 27/09/2008 AVTCM18

36 B2609041 THẠCH NGÔ MINH TRÍ Nam 13/10/2008 AVTCM18

37 B2609042 NGUYỄN ANH TUẤN Nam 10/08/2008 AVTCM18

38 B2609045 TRẦN ĐẮC VINH Nam 11/03/2008 AVTCM18

39 B2609046 NÔNG VŨ LAM VY Nữ 09/12/2008 AVTCM18

40 B2609209 LÂM DUY KHƯƠNG Nam 23/08/2008 AVTCM18
Danh sách có 40 sinh viên.

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 52
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN (CTCLC)


